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BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
  KHÓA 2014 CAO ĐẲNG, KHÓA 15LTCĐ VÀ KHÓA 15TCCN 


1. Tổng số HSSV tốt nghiệp:    528  
Trong đó: 
+  Khóa 2014 CĐ tốt nghiệp	:	380	SV
+  Sinh viên khóa cũ trả nợ HP	: 	  60	SV
+  Khóa 2015  TCCN	: 	  37	HS
+  Học sinh khóa cũ trả nợ HP	: 	  12 	HS
+ Khóa 2015 LTCĐ	:      39	HS
2. Số lượng HSSV tốt nghiệp chia theo ngành đào tạo:
a/ Khóa 2014 CĐ + khóa cũ trả nợ HP + 15LTCĐ:   479/852  (56.22 %)
-  Ngành Công nghệ  Kỹ thuật Điện tử	:	74/111    (66.67 %)  
-  Ngành Công nghệ  Kỹ thuật Điện        	 :	 67/143    (46.85 %)
-  Ngành Công nghệ  Kỹ thuật Cơ khí	:	93/185    (50.27 %)
-  Ngành Công nghệ  Kỹ thuật Ô tô	:	147/238  (61.76 %)
-  Ngành Công nghệ thông tin	:	51/99      (51.52 %)   
-  Ngành Công nghệ  Kỹ thuật Nhiệt lạnh	:	20 /39     (51.28 %)	
-  Ngành Công nghệ May	:	27/37      (72.97 %)   
	Trong đó: 
Loại giỏi	:	02	SV	(đạt tỷ lệ	  0.42	% )
Loại Khá	:	36	SV	(đạt tỷ lệ	  7.52 	% )
Loại TB khá 	: 	01	SV	(đạt tỷ lệ	  0.21	% )
Loại Trung bình 	:	439	SV	(đạt tỷ lệ	91.65	% )
b/ Khóa 2015 TCCN  + khóa cũ thi lại:   49/71 (69.01 %)
-  Điện công nghiệp và Dân dụng	:	15/17	(88.24%)  
-  Ngành Cơ khí chế tạo	:	13/14	(92.85%)  
-  Ngành Bảo trì và Sửa chữa Ô tô	:	08/17	(47.06%)  
-  Ngành Quản trị Mạng máy tính	:	02/06	(33.33%)  
-  Ngành Công nghệ May – Thời trang	:	04/05	(80.0%)  
-  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt	:	07/12	(58.33%)  
	Trong đó: 
Loại giỏi	:	00	HS	(đạt tỷ lệ	  0.00	% )
Loại Khá	:	20	HS	(đạt tỷ lệ	40.82 	% )
Loại TB khá 	: 	28	HS	(đạt tỷ lệ	57.14	% )
Loại Trung bình 	:	01	HS	(đạt tỷ lệ	 2.04	% )

